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1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên x 301343350 08/7/2005 CA Long An Đạt Cty Phương Vy

2 Đoàn Thị Bích Diên x 215372477 23/6/2010 CA Bình Định Đạt

3 Nguyễn Thị Bảo Xuyên x 352049739 16/5/2007 CA An Giang Đạt

4 Bùi Thị Thanh Sang x 212573225 29/7/2013 CA Quảng Ngãi Đạt

5 Bùi Minh Duy Ân x 250679753 24/5/2012 CA Lâm Đồng Đạt Cty An Tâm

6 Phan Thành Chính x 025878656 06/1/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Lộc Hưng 

Thịnh 

7 Nguyễn Thị Tỉnh x 025878655 06/1/2014 CA TP. HCM Đạt

8 Nguyễn Thanh Tùng x 205234651 13/1/2014 CA Quảng Nam Đạt

9 Hà Toàn x 025142492 13/7/2009 CA TP. HCM Đạt

10 Võ Trần Ngọc Lâm x 312064683 25/3/2013 CA Tiền Giang Đạt  Cá nhân

11 Nguyễn Thanh Sỹ x 025688861 28/4/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Trần Tiến

12 Mã Phước Quốc x 024565374 31/7/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Đan Nguyên

13 Lê Thanh Nhàn x 022701741 22/2/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Top Food 

Viet Nam

14 Trần Minh Hải x 381669526 09/9/2014 CA Cà Mau Đạt

15 Nguyễn Trọng Thanh x 250710352 03/10/2004 CA Lâm Đồng Đạt

16 Trương Duy Khánh x 022199611 10/4/2008 CA TP. HCM Không đạt

17 Nguyễn Thị Mỹ Thanh x 362383147 25/12/2014 CA Cần Thơ Không đạt
DNTN Thái Kiến 

Đạt

18 Tạ Thị Băng Châu x 230817809 20/2/2013 CA Gia Lai Đạt Cty Việt Hibiscus

19 Trần Thị Thuận x 261121351 14/2/2014 CA Bình Thuận Đạt

20 Lâm Thị Kiều Trinh x 025537540 30/6/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Dạ Yến

21 Trần Diễm My x 381784119 29/2/2012 CA Cà Mau Đạt

22
Hoàng Nguyễn Quỳnh 

Trang
x 024381937 09/11/2009 CA TP. HCM Đạt

23 Châu Bảo Trân x 024916215 31/5/2008 CA TP. HCM Đạt

24 Nguyễn Văn Nhân x 025560078 21/11/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty Song Nguyễn 

Phát

25 Nguyễn Thị Hồng Thảo x 024014373 08/7/2002 CA TP. HCM Đạt

26 Bùi Thị Bích Thùy x 212707867 10/2/2014 CA Quảng Ngãi Đạt
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27 Nguyễn Thị Hồng Lan x 023557987 27/10/2014 CA TP. HCM Đạt

28 Nguyễn Huỳnh Diệu Quyên x 025373829 02/12/2010 CA TP. HCM Đạt

29 Nguyễn Thanh Bình x 024703857 05/5/2007 CA TP. HCM Đạt

30 Nguyễn Đức Huy x 024789954 26/8/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Sun Wah

31 Nguyễn Thị Tâm An x 212769375 31/5/2011 CA Quảng Ngãi Đạt

32 Nguyễn Thị Thu Hiền x 273561018 17/5/2011 CA Bà Rịa VT Đạt

33 Phạm Thị Thu Ba x 021407848 23/8/2006 CA TP. HCM Đạt Cty Vegan

34 Hồ Quỳnh Như x 024291615 15/5/2009 CA TP. HCM Đạt

35 Phạm Văn Tỏ x 022005181 13/3/2012 CA TP. HCM Không đạt

36 Nguyễn Minh Thành x 321176623 18/3/2016 CA Bến Tre Đạt

37 Nguyễn Thị Hằng x 031172950 29/8/2008 CA Hải Phòng Đạt Cty Hòa Bảo

38 Nguyễn Văn Trương x 351849863 30/7/2004 CA An Giang Đạt

39 Trương Thị Bé Tư x 024586668 01/8/2006 CA TP. HCM Đạt

40 Huỳnh Ngọc Sương x 025173885 14/7/2010 CA TP. HCM Đạt
Cty Nam Bình 

Minh

41 Ngô Chí Triều x 272235511 04/4/2015 CA Đồng Nai Đạt

42 Phạm Thùy Dung x 312320996 18/6/2016 CA Tiền Giang Đạt

43 Phạm Thanh Cường x 261133279 28/5/2010 CA Bình Thuận Đạt

44 Nguyễn Thanh Tú x 024075976 13/4/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Quốc Hương 

Sài Gòn 

45 Huỳnh Thị Thanh Diệp x 212262028 04/12/2007 CA Quảng Ngãi Đạt

46 Nguyễn Hữu Châu x 026074362 07/8/2015 CA TP. HCM Đạt
Cty Cung Ứng 

Online

47 Nguyễn Thị Hương x 026074336 08/8/2015 CA TP. HCM Đạt

48 Đồng Thị Hường x 260956590 30/5/2016 CA Bỉnh Thuận Đạt

49 Lê Hùng Lân x
0920550002

20
04/6/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Đạt
Cty Hạt Giống 

Hoa Tiên

50 Bùi Thị Thuyền x 215239050 28/2/2015 CA Bình Định Đạt XN Vianco

51 Nguyễn Thị Lợi x 215225658 22/4/2008 CA Bình Định Đạt

52 Phạm Thị Thanh Thủy x 024837505 22/1/2008 CA TP. HCM Đạt

53 Lê Trung Hậu x 381605906 07/8/2008 CA Cà Mau Đạt

54 Nguyễn Châu Tuyến x 321525864 21/9/2010 CA Bến Tre Đạt

55 Võ Thanh Tâm x 025436519 22/2/2011 CA TP. HCM Đạt

56 Nguyễn Văn Qúy x 024480003 29/12/2005 CA TP. HCM Đạt

57 Nguyễn Thị Kim Dung x 022820180 12/11/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Liên Hiệp 

Thành 

58 Nguyễn Hùng Cường x 024434852 07/11/2005 CA TP. HCM Đạt
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59 Vương Đình Tuyến x 245004698 19/6/2013 CA Đắc Nông Đạt

60 Phan Trọng Phúc x 301392575 02/10/2006 CA Long An Đạt Cty Nhật Nam

61 Nguyễn Kim Chi x 024309185 09/10/2013 CA TP. HCM Đạt

62 Phan Thị Mỹ Hạnh x 241245513 22/12/2009 CA Đắk Lắk Đạt

63 Trần Quốc Tuấn x 132290344 14/6/2011 CA Phú Thọ Đạt

64 Phạm Thị Hoa x 164415547 10/10/2012 CA Ninh Bình Đạt

65 Phùng Thị Hương x 132292036 18/6/2012 CA Phú Thọ Đạt

66 Phạm Khánh Hiệp x 024305423 12/10/2004 CA TP. HCM Đạt Cá nhân 

67 Trần Thị Tuyết Mai x 023327622 01/3/2011 CA TP. HCM Không đạt Cty Hai Bốn Sáu

68 Phạm Bá Cường x 021865885 17/5/2013 CA TP. HCM Không đạt

69 Nguyễn Công Lịnh x 381752621 24/5/2016 CA Cà Mau Đạt

70 Nguyễn Thùy Châu x 381610649 14/8/2008 CA Cà Mau Đạt

71 Hoàng Duy Hiếu x 024127265 20/5/2003 CA TP. HCM Đạt
Cty Hoàng Vũ 

Gia

72 Vũ Thị Minh Trang x 250483562 12/4/2008 CA Lâm Đồng Đạt

73 Lại Minh Tuấn x 030832089 24/8/2009 CA Hải Phòng Đạt

74 Nguyễn Nhất Linh x 260932075 16/5/2014 CA Bình Thuận Đạt Cty Vị Biển

75 Lê Tiến Hành x 186723947 22/5/2010 CA Nghệ An Đạt

76 Lê Hiếu Long x 025663091 19/11/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Café Cư Bao

77 Phan Thị Hồng Yến x 025515608 18/5/2013 CA TP. HCM Đạt

78 Trần Thị Ngọc Trúc x 212789473 29/4/2010 CA Quảng Ngãi Đạt

79 Lê Thành Trung x 321128392 24/4/2013 CA Bến Tre Đạt

80 Nguyễn Thị Lan Hương x 013348624 26/5/2011 CA Hà Nội Đạt Cty Fbbrain

81 Nguyễn Thúy Liễu x 321223707 16/6/2008 CA Bến Tre Đạt

82 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 205853405 18/7/2013 CA Quảng Nam Đạt

83 Diệp Văn Thương x 351103506 01/9/2010 CA An Giang Không đạt
Cty Vận Tải Việt 

Nhật

84 Đinh Văn Nghĩa x 341312903 06/8/2002 CA Đồng Tháp Đạt

85 Nguyễn Đình Hùng x 025257385 28/5/2010 CA TP. HCM Không đạt

86 Vũ Thị Đào x 026068909 31/8/2015 CA TP. HCM Đạt
DNTN Kiều 

Giang

87 Nguyễn Minh Nhật x 341148642 09/12/2004 CA Đồng Tháp Đạt
Cty Mầm Xanh 

Việt Nhật

88 Phan Văn Thành x 186845500 05/12/2006 CA Nghệ An Đạt

89 Lê Thanh Phong x 341148061 18/7/2016 CA Đồng Tháp Đạt

90 Lê Phú Nhiên x 341686207 08/7/2009 CA Đồng Tháp Đạt

91 Cù Xuân Việt x 184326276 03/10/2015 CA Hà Tĩnh Đạt Cá nhân
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92 Nho Thị Thảo x 142210153 27/2/2002 CA Hải Dương Đạt

93 Huỳnh Bá Hiện x
0920510000

97
21/1/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG 

về Dân cư 

Không đạt
Cty Bảy Hậu 

Giang

94 Nguyễn Văn Lúa x 334177302 26/7/2010 CA Trà Vinh Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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